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       I/ TRẮC NGHIỆM  ( 6đ )
Câu 1: Tại điểm A trong một điện trường, véc tơ cường độ điện trường có hướng thẳng đứng từ trên xuống, có độ lớn bằng 5 V/m có đặt điện tích q = - 4.10-6 C. Lực tác dụng lên điện tích q có
	A. độ lớn bằng 2 N, hướng thẳng đứng từ trên xuống.
	B. độ lớn bằng 2.10-5 N, hướng thẳng đứng từ trên xuống.
	C. độ lớn bằng 2.10-5 N, hướng thẳng đứng từ dưới lên.
	D. độ lớn bằng 4.10-6 N, hướng thẳng đứng từ dưới lên.
Câu 2: Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho
	A. tác dụng lực của điện trường lên điện tích đặt tại điểm đó.
	B. điện trường tại điểm đó về phương diện dự trữ năng lượng.
	C. tốc độ dịch chuyển của điện tích tại điểm đó.
	D. điện trường tại điểm đó về phương diện thực hiện công.
Câu 3: Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng là hiện tượng
	A. Thanh thước nhựa sau khi mài lên tóc hút được các vụn giấy.
	B. Đầu thanh kim loại bị nhiễm điện khi đặt gần 1 quả cầu mang điện.
	C. Quả cầu kim loại bị nhiễm điện do nó chạm vào thanh nhựa vừa cọ xát vào len dạ.
	D. Mùa hanh khô, khi mặc quần vải tổng hợp thường thấy vải bị dính vào người.
Câu 4: Hai điện tích điểm được đặt cố định và cách điện trong một bình không khí thì hút nhau một lực là 21N. Nếu đổ đầy dầu hỏa có hằng số điện môi 2,1 vào bình thì hai điện tích đó sẽ:
	A. hút nhau bằng một lực 10N.	B. hút nhau bằng một lực 44,1N.
	C. đẩy nhau bằng một lực 44,1N.	D. đẩy nhau bằng một lực 10N.
Câu 5: Phát biểu nào sau đây là đúng?
	A. Khi nhiễm điện do tiếp xúc, electron luôn dịch chuyển từ vật nhiễm điện sang vật không nhiễm điện.
	B. Khi nhiễm điện do hưởng ứng, electron chỉ dịch chuyển từ đầu này sang đầu kia của vật bị nhiễm điện.
	C. Sau khi nhiễm điện do hưởng ứng, sự phân bố điện tích trên vật bị nhiễm điện vẫn không thay đổi.
	D. Khi nhiễm điện do tiếp xúc, electron luôn dịch chuyển từ vật không nhiễm điện sang vật nhiễm điện.
Câu 6: Vật bị nhiễm điện do cọ xát vì khi cọ xát
	A. các điện tích bị mất đi.	B. các điện tích tự do được tạo lên trong vật
	C. vật bị nóng lên.	D. êlectron chuyển từ vật này sang vật khác.
Câu 7: Điện trường đều là điện trường mà cường độ điện trường của nó
	A. có độ lớn như nhau tại mọi điểm.	B. có độ lớn giảm dần theo thời gian
	C. có hướng và độ lớn như nhau tại mọi điện.	D. có hướng như nhau tại mọi điểm.
Câu 8: Trong các nhận xét sau, nhận xét không đúng với đặc điểm đường sức điện? 
	A. Các đường sức là các đường có hướng
	B. Hướng của đường sức điện tại mỗi điểm là hướng của véc tơ cường độ điện trường tại điểm đó.
	C. Các đường sức của điện trường tĩnh là đường không khép kín.
 (
M
Q
N
P
)	D. Các đường sức của cùng một điện trường có thể cắt nhau.
Câu 9:  Một điện tích điểm q di chuyển từ điểm M đến Q rồi đến N trong điện trường đều như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây đúng?
	A. Lực điện trường không thực hiện công.	
B. Lực điện trường thực hiện công dương.
	C. Không xác định được công của lực điện trường.	
D. Lực điện trường thực hiện công âm.
Câu 10: Chọn câu đúng nhất: Hiệu điện thế UMN giữa hai điểm trong điện trường cho biết
	A. Khả năng thực hiện công khi di chuyển điện tích trong điện trường 
	B. Khả năng tạo ra thế năng của điện trường đó
	C. Khả năng tác dụng lực của điện trường giữa hai điểm M, N
	D. Khả năng thực công của lực điện trường khi có điện tích di chuyển từ M đến N
Câu 11: Mối liên hệ giữa hiệu điện thế UCD và hiệu điện thế UDC là.


	A. UCD = .	B. UCD =.	C. UCD = UDC.	D. UCD = - UDC.
Câu 12: Hai quả cầu kim loại nhỏ tích điện q1 = 5μC và q2 = - 3μC kích thước giống nhau cho tiếp xúc với nhau rồi đặt trong chân không cách nhau 5cm.Lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sau khi tiếp xúc là
	A. Lực hút, F = 54N 	B. Lực đẩy, F = 3,6N 
	C. Lực đẩy, F = 54N	D. Lực hút, F = 3,6N 	
Câu 13: Xét cấu tạo nguyên tử về phương diện điện. Trong các nhận định sau, nhận định không đúng là:
	A. Khối lượng notron xấp xỉ khối lượng proton.
	B. Điện tích của proton và điện tích của electron gọi là điện tích nguyên tố.
	C. Tổng số hạt proton và notron trong hạt nhân luôn bằng số electron quay xung quanh nguyên tử.
	D. Proton mang điện tích là + 1,6.10-19 C.
[bookmark: _GoBack]Câu 14: Một điện tích điểm mang điện âm, điện trường tại một điểm mà nó gây ra có chiều
	A. hướng ra xa nó	B. hướng về phía nó
	C. phụ thuộc vào điện môi xung quanh	D. phụ thuộc vào độ lớn của nó
Câu 15: Có hai điện tích điểm q1 và q2, chúng đẩy nhau. Khẳng định nào sau đây là đúng.
	A. q1.q2< 0.	B. q1> 0 và q2< 0.	
	C. q1< 0 và q2> 0.	D. q1.q2> 0.
Câu 16: Hạt nhân của nguyên tử X có 9 prôtôn và 9 nơtron, số êlectron của nguyên tử X là:
	A. 17	B. 16	C. 9	D. 8.
Câu 17: Phát biểu nào sau đây là không đúng? 
	A. Vật dẫn điện là vật có chứa rất ít điện tích tự do.
	B. Vật cách điện là vật có chứa rất ít điện tích tự do.
	C. Vật dẫn điện là vật có chứa nhiều điện tích tự do 
	D. Chất điện môi là chất có chứa rất ít điện tích tự do.
Câu 18: Hai tấm kim loại song song, cách nhau 2 (cm) và được nhiễm điện trái dấu nhau. Muốn làm cho điện tích q = 5.10-10 (C) di chuyển từ tấm này đến tấm kia cần tốn một công A = 2.10-9 (J). Coi điện trường bên trong khoảng giữa hai tấm kim loại là điện trường đều và có các đường sức điện vuông góc với các tấm. Cường độ điện trường bên trong tấm kim loại đó là:
	A. E = 400 (V/m).	B. E = 2 (V/m).	C. E = 40 (V/m).	D. E = 200 (V/m).
Câu 19: Một quả cầu kim loại mang điện tích –7,2.10-17C. Trong quả cầu 
	A. thừa 450 electron.	B. thiếu 450 electron.	C. thừa 624 electron.	D. thiếu 624 electron.
Câu 20: Hai điện tích điểm có độ lớn không đổi, đặt cách nhau một khoảng không đổi. Lực tương tác giữa chúng sẽ lớn nhất khi đặt chúng trong
	A. Không khí. 	B. nước.	C. chân không.		D. dầu hỏa.
[image: ]
II/ TỰ LUẬN ( 4đ)


Bài 1: Cho ba điểm A,B,C trong điện trường đều   hướng từ A đến B  như hình vẽ. Biết AB = 8cm, AC = 6cm và E = 4000V/m.  (
B
E
C
A
)Chọn mốc điện thế tại A.
0. Tính hiệu điện thế UAB (
B
E
C
A
) và điện thế tại B ?
0. Đặt tại B một điện tích q = 2.10-9C. Tính công của điện trường dịch chuyển điện tích trên cung BC hướng từ B đến C.

Bài 2: Cho hai điện tích điểm q1 = 6,4.10-8  (C)  và q2 = -3,6.10-8  (C) đặt cố định tại A và B trong không khí cách nhau  một khoảng AB = 6 cm. Đặt tại C điện tich q3= 8.10-8 (C) sao cho CA = 4 cm ,CB = 10 cm.
        Xác định lực tổng hợp do q1, q2 tác dụng lên q3 ? khi đó q3đứng yên hay chuyển động ? theo hướng nào ? vì sao ? 

HẾT .
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